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Đề số 2
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Biết được thế nào là trang phục. Cách bảo quản trang phục

- Biết được tính chất một số loại vải

- Biết được vai trò của nhà ở với đời sống con người

- Hiểu đươc tại sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

- Nắm được công dụng, cách chọn tranh ảnh, rèm cửa

- Biết được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế.

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.
II. Thiết kế ma trận đề
	Nội dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Trang phục
	
	Câu 1 (2đ)
	Câu 2 (0.5đ)

Câu 5 (0.5đ)
	
	
	
	Câu 7 (0.5đ)
	
	3.5đ

	Tính chất một số loại vải
	Câu 1 (0.5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	0.5đ

	Vai trò của nhà ở. Giữ gìn nhà ở
	
	Câu 2(2đ)
	Câu 4 (0.5đ)
	
	Câu 6 (0.5đ)
	
	
	
	3đ

	Trang trí nhà ở
	Câu 3 (0.5đ)

Câu 8 (0.5đ)
	
	
	Câu 3 (2đ)
	
	
	
	
	3đ

	Tổng
	1.5đ
	4đ
	1.5đđ
	2đ
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	10đ
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Đề số 2
I. Trắc nghiệm (4đ)
Hãy chọn những đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có những tính chất nào?
A. Có độ hút ẩm cao 
B. Có độ hút ẩm thấp 

C. Giặt lâu khô 
D.Giặt mau khô
Câu 2: Là (ủi) quần áo để:
A. Làm phẳng quần áo



B. Làm cho quần áo thơm hơn
C. Làm sạch quần áo



D. Làm khô quần áo sau khi giặt
Câu 3: Công dụng nào sau đây là của tranh ảnh?
A. Tạo vẻ râm mát




B. Dùng để trang trí tường nhà
C. Dùng để soi




D. Có tác dụng che khuất
Câu 4: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp là trách nhiệm của ai trong gia đình?
A. Chỉ có mẹ




B. Mẹ, bà và chị

C. Tất cả thành viên trong gia đình            
D. Bố và mẹ  

Câu 5: Lựa chọn công việc có tác dụng làm sạch quần áo:
A. Là (ủi)

B. Cất giữ
C. Giặt

D. Phơi
Câu 6: Việc làm nào sau đây sẽ giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
A. Quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà
B. Ngủ dậy không gấp chăn, màn
C. Vứt rác bừa bãi

D. Các đồ vật sau khi sử dụng không để đúng nơi quy định
Câu 7: Người béo và lùn nên mặc loại vải:
 A. Màu sáng, kẻ sọc ngan
B. Màu sáng, kẻ sọc dọc
 C. Màu tối, kẻ sọc ngang
D. Màu tối, kẻ sọc dọc

Câu 8: Màu sắc của tranh ảnh phải:
A. Giống với màu của tường nhà              B. Phù hợp với màu tường, màu đồ đạc                         C. Giống với màu của đồ đạc            
D. Màu sắc rực rỡ
II. Tự luận (6đ)
Câu 1: Trang phục là gì? Em hãy nêu các bước bảo quản trang phục và ý nghĩa của nó?

Câu 2: Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?
Câu 3: Tại sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?
- Chúc các em làm bài tốt –
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Đề số 2
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A,C
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	B

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II- TỰ LUẬN: (6.0điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm



	1
	- Trang phục bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất, khăn quàng…
- Các bước bảo quản trang phục và ý nghĩa:

+ Giặt, phơi: Giặt là làm sạch quần áo sau khi sử dụng, phơi là làm khô quần áo sau khi giặt

+ Là (ủi): Làm phẳng quần áo sau khi giặt, phơi

+ Cất giữ: Là bảo quản trang phục ở nơi khô ráo, sạch sẽ
	1đ

1đ



	2
	- Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người:

+ Là nơi trú ngụ của con người

+ Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

+ Là nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần
	2đ           

	3
	- Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp vì:

+ Để đảm bảo sức khỏe cho các thành  viên trong gia đình

+ Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng hoặc dọn dẹp

+ Tăng vẻ đẹp cho nhà ở
	2đ


	BGH
	TTCM
Vũ Thị Thanh Thảo
	GV ra đề

Cấn Anh Tuấn


